
  

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại viên chức năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
 Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; 

 Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, 

giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;  

Căn cứ kết quả họp tổ chuyên môn về đánh giá, xếp loại viên chức năm 2023 và 

kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của viên chức. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức của nhà trường năm  học 

2022-2023  gồm: 76  người, kết quả như sau: 

 -Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 40 người; 

 - Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 36 người. 

           (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023 là 

căn cứ quan trọng để thực hiện công tác tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật và các 

chính sách khác đối với viên chức. 

Điều 3. Lãnh đạo trường, tổ trưởng chuyên môn và các cá nhân có tên trong 

danh sách chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận:  

  - Sở GD&ĐT; 
-  Như Điều 1; 

-  Lưu: VT, VP. 

                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Phạm Văn Châu 

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG 

 

Số:      /QĐ-THPTXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

 
Nam Định, ngày 25  tháng 5 năm 2023 



  

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH   

 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG   

   

 

   
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2023 

  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-THPTXT ngày 25/5/2023 của hiệu trưởng 

trường THPT Xuân Trường) 
  

    STT Họ và tên Tổ Chức vụ Hiệu trưởng đánh giá 

1 Đinh Xuân Hồng Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

2 Nguyễn Thị Huệ Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

3 Nguyễn Thị Duyên Ngữ văn - TV TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

4 Phạm Thị Thanh Bình Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

5 Trịnh Thị Hồng Duyên Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

6 Đặng Thị Huyền Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

7 Đặng Thị Kiều Vân Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

8 Ngô Thị Yến Ngữ văn - TV Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

9 Nguyễn Thị Hảo Ngữ văn - TV NVTV Hoàn thành tốt NV 

10 Trần Thị Thuỳ Anh Ngoại ngữ Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

11 Nguyễn Thị Hằng Ngoại ngữ Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

12 Lê Thị Hoan Ngoại ngữ Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

13 Trịnh Thị Thương Huyền Ngoại ngữ TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

14 Vũ Thị Thanh Huyền Ngoại ngữ Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

15 Nguyễn Thị Sinh Ngoại ngữ Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

16 Lê Thị Hải Yến Ngoại ngữ Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

17 Phạm Minh Nguyệt Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

18 Ngô Thị Loan Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

19 Lưu Thúy Vân Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

20 Đỗ Mạnh Hùng Sử-Địa-GDCD TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

21 Nguyễn Thị Phương Thảo Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

22 Đinh Thị Nhung Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

23 Lê Thị Đoan Trang Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

24 Vũ Thị Nội Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

25 Đặng Thị Mừng Sử-Địa-GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

26 Nguyễn Xuân Bắc  TD-GDQP,AN TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

27 Nguyễn Thị Bình  TD-GDQP,AN Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

28 Bùi Duy Trinh  TD-GDQP,AN Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

29 Đặng Thị Hồng  TD-GDQP,AN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

30 Đặng Ngọc Thắng  TD-GDQP,AN Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

31 Nguyễn Ngọc Anh  TD-GDQP,AN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

32 Lê Thị Chinh  TD-GDQP,AN Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

33 Đặng Văn Hưng Vật lí Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

34 Nguyễn Đức Trọng Vật lí TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

35 Trịnh T Minh Thu Vật lí Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

36 Trịnh Văn Lịch Vật lí Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

37 Trần Văn Thiên Vật lí Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 



  

 

38 Dương Thị Nga Vật lí Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

39 Trần Thị Dung Vật lí Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

40 Đỗ Thế Hòa Vật lí Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

41 Nguyễn Văn Thuấn Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

42 Trịnh Thị Lụa Hóa học Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

43 Đỗ Thị Huế Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

44 Nguyễn Thị Diệu Thúy Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

45 Đặng Thị Hằng Hóa học Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

46 Vũ Văn Dương Hóa học TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

47 Vũ Thị Hồng Liên Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

48 Nguyễn Thị Hiền Hóa học Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

49 Vũ Thị Thanh Thủy Hóa học PBTĐT Hoàn thành xuất sắc NV 

50 Nguyễn Tuấn Anh Toán - Tin TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

51 Nguyễn Thị Bích Len Toán - Tin TPCM Hoàn thành xuất sắc NV 

52 Đinh Thị Nhung Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

53 Đinh Thị Thu Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

54 Nguyễn Thị Hà Khánh Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

55 Nguyễn Thị Hằng Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

56 Nguyễn Ngọc Diệp Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

57 Đinh Công Huấn Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

58 Đỗ Thanh Huyền Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

59 Nguyễn Khánh Ly Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

60 Nguyễn Thị Thu Lan Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

61 Phạm Thị Ngọc Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

62 Phạm Cao Thế Toán - Tin TK HĐT Hoàn thành xuất sắc NV 

63 Nguyễn Thị Lan Hương Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

64 Nguyễn Thị Huyền Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

65 Vũ Thị Quỳnh Diệp Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

66 Nguyễn Thành Công Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

67 Nguyễn Thị Thanh Thúy Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

68 Đặng Phương Thảo Toán - Tin Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

69 Đỗ Quốc Thiều Sinh - CN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

70 Tống Thị Khuyên Sinh - CN BTĐT Hoàn thành xuất sắc NV 

71 Đinh Thị Sen Sinh - CN TTCM Hoàn thành xuất sắc NV 

72 Phan Thị Huyền Sinh - CN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

73 Đoàn Thị Diệu Mơ Sinh - CN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

74 Cao Thị Nụ Sinh - CN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc NV 

75 Phạm Như Quỳnh Sinh - CN Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

76 Vũ Thị Hồng Thắm Sinh - CN Giáo viên Hoàn thành tốt NV 

(Danh sách có 76 người) 
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